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DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUÝ II NĂM 2026 

TT Họ và tên giáo viên Ghi chú 

01 Huỳnh Văn Tú Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

02 Đặng Thị Hồng Vy  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

03 Bùi Thị Huyền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

04 Phạm Thị Hoa Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

05 Phạm Thị Lương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

06 Trương Thị Ánh Tuyết Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

07 Trần Thị Kim Thúy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

08 Nguyễn Thị Như Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

09 Nguyễn Ngọc Quang Đăng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

10 Hoàng Thị Thúy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

11 Đặng Minh Hoàng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

12 Võ Thị Ngọc Hạnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13 Đỗ Thanh Tuấn Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14 Lê Thị Hạ Huyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Trần Thị Hải Ly Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Trần Thị Bích Thủy Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17 Nguyễn Thị Thu Thủy Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

18 Nguyễn Thị Thanh Vân Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

19 Trịnh Lương Thu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20 Bùi Thị Vân Kiều Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21 Lê Thị Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22 Phan Thị Liên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23 Nguyễn Thị Hương Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

24 Trương Thị Mến Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

25 Nguyễn Thị Khuyên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

26 Nguyễn Thị Liên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

27 Văn Thị Duyên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

28 Đặng Thị Thu Vân Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

29 Nguyễn Thanh Thùy Trang Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

30 Hoàng Thị Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

31 Hồ Thị Liễu Trâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

32 Chu Thị Luận Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

33 Phạm Thị Chi Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



34 Đào Thị Minh Trang Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

35 Nguyễn Thị Thu Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

36 Đỗ Thị Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

37 Lê Thị Chinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

38 Đỗ Thị Nhuận Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

39 Nguyễn Thị Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

40 Vũ Thị Nga Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

41 Vũ Thị Cử Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

42 Thân Thị Ngọc Dung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

43 Nguyễn Thị Đan Thùy Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

44 Lê Văn Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

45 Phùng Thị Lý Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

46 Phạm Thị Hiếu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

47 Võ Thị Thục Viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

48 Nguyễn Thị Kết Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

49 Võ Thị Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

50 Nguyễn Thị Thủy Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

51 Trần Thị Phượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

52 Bùi Thị Thục Trinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

53 Nguyễn Thị Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

54 Đoàn Thị Diệu Hiền Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

55 Xa Ánh Hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

56 Trần Thị Yến Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

57 Lê Thị Hồng Thu Hoàn thành nhiệm vụ  
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